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THAY BẢN ĐÃ GỬI 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3404/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài 

thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đổc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4854/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gôm: 07 
thủ tục mới ban hành và 06 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐUBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự B.I.4 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 
3292/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa 
giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Mục A.VII tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 
2105/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vân pháp luật, 
công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đâu giá tài sản, trọng tài thương mại, 
hòa giải thương mại thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định sổ 3404/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP 
TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểmthực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thành lập, đăng 
ký hoạt động 
Trung tâm trọng 
tài 

2O ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định (nếu 
có): 
3.OOO.OOO 
đồng (Ba 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy định ịvề ịphân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, ịquản lý phí 



thẩm định tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê 
trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định sô 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bô thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Thay đổi nội dung 
Giấy phép thành 
lập của Trung tâm 
Trọng tài 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Sô 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng (Một 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại sô 54/2010/QH12; 
- Nghị định sô 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định sô 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy định ịvê ịphân 
quyên, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
cấp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư sô 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, ịnộp, quản lý ịphí 
thẩm định tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê 
trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định sô 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bô thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
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phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 Châm dứt hoạt 
động Trung tâm 
trọng tài theo 
Điêu lệ của Trung 
tâm trọng tài 

trong thời 
hạn 07 ngày 
làm ịviệc ịkể 
từ ngày 
nhận được 
báo cáo của 
Trung tâm 
trọng tài. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Lệ phí: 
Không 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ̂ ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy ịđịnh ịvê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
câp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 câp Giây phép 
thành lập Chi 
nhánh, Văn phòng 
đại diện của Tổ 
chức trọng tài 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

Trong thời 
hạn 30 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 

Phí thẩm 
định: 
10.000.000 
đồng 
(Mười 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy ịđịnh ịvê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
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Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh" 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
câp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, che độ thu, nộp, ịquản lý phí 
thẩm định tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê 
trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 Thay đổi nội dung 
Giây phép thành 
lập của Chi nhánh 
của Tổ chức trọng 
tài nước ngoài tại 
Việt Nam 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm ịviệc ịkể 
từ ngày 
nhân được 
hồ sơ đê 
nghị thay 
đổi. 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh" 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Lệ phí: 
4.000.000 
đồng (Bốn 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy ịđịnh ịvê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
câp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, ịquản lý phí 
thẩm định tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê 
trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

6 Châm dứt hoạt 
động Chi nhánh, 
Văn phòng đại 
diện của Tổ chức 
trọng tài nước 
ngoài tại Việt 
Nam trong trường 
hợp Chi nhánh, 
Văn phòng đại 
diện của Tổ chức 
trọng tài nước 
ngoài bị châm dứt 
hoạt động theo 
quyết định của Tổ 
chức trọng tài 
nước ngoài hoặc 
Tổ chức trọng tài 
nước ngoài thành 
lập Chi nhánh, 
Văn phòng đại 
diện tại Việt Nam 

Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận được 
thông báo vê 
việc châm 
dứt hoạt 
động của 
Chi nhánh, 
Văn phòng 
đại diện của 
Tổ chức 
trọng tài 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Lệ phí: 
Không 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy ịđịnh ịvê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
câp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, ịquản lý phí 
thẩm định tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê 
trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
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đã châm dứt hoạt 
động ở nước 
ngoài. 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bô thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 câp lại Giây phép 
thành lập của 
Trung tâm trọng 
tài, chi nhánh, 
Văn phòng đại 
diện của Tổ chức 
trọng tài nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đê 
nghị câp lại. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ chí Minh 
- ịKhu ịvực II: ịTòa ịnhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
chí Minh 
- Khu vực III: Sô 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: 
Không 

- Luật Trọng tài thương mại sô 54/2010/QH12; 
- Nghị định sô 63/2011/NĐ-CP ̂ ngày 28/7/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một sô điêu của Luật Trọng tài thương 
mại; 
- Nghị định sô 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 ịcủa ịChính ịphủ quy định ịvê ịphân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vê phân 
câp, phân định thẩm quyên khi tổ chức chính 
quyên địa phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định sô 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bô thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT 4 

CỦA CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký hoạt 
động Trung tâm 
trọng tài khi thay 
đổi địa điểm đặt 
trụ sở sang tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
khác 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm ịviệc kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khuịvực II: Tòaịnhà 
Trung ịtâm ị hành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực ^ III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí 
định: 
1.500. 
đồng 
triệu 
trăm 
đồng) 

thẩm 

000 
(Một 
năm 

nghìn 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Trọng tài thương mại; 
- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP^ ngày 
29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về phân cấp, phân định thẩm quyền khi 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí 
thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 
trong lĩnh ịvực hoạt ịđộng trọng ịtài thương 
mại. 



- Quyêt định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đôi, bô sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Đăng ký hoạt 
động của Chi 
nhánh Trung tâm 
trọng tài; đăng ký 
hoạt động của Chi 
nhánh Trung tâm 
trọng tài khi thay 
đôi địa điểm đặt 
trụ sở sang tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
khác 

a) Trường 
hợp đăng ký 
hoạt động 
của Chi 
nhánh Trung 
tâm trọng 
tài: trong 
thời hạn 10 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhân 
được hồ sơ 
hợp lệ. 
b) Trường 
hợp đăng ký 
hoạt động 
của Chi 
nhánh Trung 
tâm trọng tài 
khi thay đôi 
địa điểm đặt 
trụ sở sang 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khu vực II: ịTòa nhà 
Trung ịtâm ịhành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: 
1.000.000 
đồng (Một 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điêu ịcủa Luật 
Trọng tài thương mại; 
- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điêu của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
bô trợ tư pháp; 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê trong lĩnh 
vực hoạt động trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ ịTư pháp sửa 
đôi, bô sung 08 thông tư liên quan đên thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bô trợ tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định vê phân câp, phân định thẩm quyên khi 
tô chức chính quyên địa phương 02 câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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ương khác: 
trong thời 
hạn 05 ngày 
làm ịviệc kể 
từ ngày 
nhân được 
hồ sơ hợp lệ. 

- Quyêt định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

3 Thay đổi nội dung 
Giây đăng ký hoạt 
động của Trung 
tâm trọng tài; thay 
đổi nội dung Giây 
đăng ký hoạt 
động của Chi 
nhánh Tổ chức 
trọng tài nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm ịviệc kể 
từ ngày 
nhân được 
hồ sơ. 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khu vực II: ịTòa nhà 
Trung ịtâm ịhành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: 
-1.000.000 
đồng (Một 
triệu đồng) 
đối ịvới thay 
đổi nội dung 
Giây đăng ký 
hoạt động 
của Trung 
tâm trọng tài; 
-3.000.000 
đồng (Ba 
triệu đồng) 
đối ịvới thay 
đổi nội dung 
Giây đăng ký 
hoạt động 
Chi nhánh 
của Trung 
tâm trọng tài 
nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luât 
Trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh 
vực hoạt động trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đên thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
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- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định vê phân câp, phân định thẩm quyên khi 
tô chức chính quyên địa phương 02 câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.-
Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đôi, bô sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

4 Thay đôi nội dung 
Giây đăng ký hoạt 
động của Chi 
nhánh Trung tâm 
trọng tài khi thay 
đôi Trưởng chi 
nhánh, địa điểm 
đặt trụ sở của chi 
nhánh trong phạm 
vi tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm ịviệc kể 
từ ngày 
nhân được 
hồ sơ. 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khu vực II: ịTòa nhà 
Trung ịtâm ịhành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Lệ phí: 
500.000 
đồng (Năm 
trăm nghìn 
đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12. 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Trọng tài thương mại. 
- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điêu của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
bô trợ tư pháp. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê trong lĩnh 
vực hoạt động trọng tài thương mại. 
- Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đôi, bô sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
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mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

5 Đăng ký hoạt 
động Chi nhánh 
của Tổ chức trọng 
tài nước ngoài tại 
Việt Nam sau khi 
được Bộ Tư pháp 
câp Giây phép 
thành lập; đăng 
ký hoạt động Chi 
nhánh của Tổ 
chức trọng tài 
nước ngoài tại 
Việt Nam trong 
trường hợp 
chuyển địa điểm 
trụ sở sang tỉnh 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
khác 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ. 

Bộ phận Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khu ịvực II: Tòa ịnhà 
Trung ịtâm ịhành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: 
5.000.000 
đồng (Năm 
triệu đồng) 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Trọng tài thương mại; 
- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính phủ quy định vê phân 
quyên, phân câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
tiểu chuẩn, điêu kiện hành nghê trong lĩnh 
vực hoạt động trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định vê phân câp, phân định thẩm quyên khi 
tổ chức chính quyên địa phương 02 câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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- Quyêt định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

6 Cấp lại Giấy đăng 
ký hoạt động của 
Trung tâm trọng 
tài, Chi nhánh 
Trung tâm trọng 
tài, Chi nhánh của 
Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhân được 
hồ sơ đề 
nghị cấp lại. 

Bộ phân Một cửa Sở Tư 
pháp: 
- Khu vực I: 141 - 143 
Pasteur, Phường Xuân 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh 
- Khu vực II: ịTòa nhà 
Trung ịtâm ịhành chính, 
đường ịLê ịLợi, phường 
Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh 
- Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, TP. Hồ 
Chí Minh 

Phí thẩm 
định: Không 

- Luật Trọng tài thương mại số 
54/2010/QH12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 
28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh 
vực hoạt động trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đên thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
- Quyêt định số 1856/QĐ-BTP ngày 23 tháng 
6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ve 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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